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TLC                      :                    Sắc ký lớp mỏng
CC                        :                    Sắc ký cột thường
ESI-MS                :                     Phổ khối lượng phun bụi điện tử
IR                         :                     Phổ hồng ngoại

1H-NMR










     :                     Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton
13C-NMR             :                     Phổ cộng hưởng từ hạt nhân cacbon 13
DEPT                   :
















      Phổ DEPT
FC                        :                     Sắc ký cột nhanh
Mini-C                 :                     Sắc ký cột tinh chế
NMR                    :                     Phổ cộng hưởng từ hạt nhân

E. orientalis

        :                     Erythrina  orientalis


MỤC LỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Phân tích TLC phần chiết n-hexan (EL1) 

Bảng 2: Phân tích TLC phần chiết điclometan (EL2) 

Bảng 3: Phân tích TLC phần chiết etyl axetat (EL3)

Bảng 4: Phân tích TLC phần chiết n-hexan (EB1)

Bảng 5: Phân tích TLC phần chiết etyl axetat (EB2)  

Bảng 6: Phân tích TLC phần chiết etyl axetat gỗ cây Vông nem (EW1) 

MỤC LỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ

Hình 1: Cây Vông nem (Erythrina orientalis  L., Fabaceae)
Hình 2: Hoa Vông nem (Erythrina orientalis  L., Fabaceae)

Hình 3: Vỏ thân Vông nem (Erythrina orientalis  L., Fabaceae)
Hình 4: Hóa lập thể của nhóm 22-OH
Hình 5: Các tương tác 1H-1H COSY (
[image: image1.wmf]) và HMBC (→) quan trọng của     

             chất H

Sơ đồ 1: Quy trình chiết các hợp chất từ cây Vông nem

Sơ đồ 2 : Phân tách phần chiết n-hexan lá cây Vông nem (EL1)
Sơ đồ 3 : Phân tách phần chiết điclometan lá cây Vông nem (EL2)

Sơ đồ 4: Phân tách phần chiết etyl axetat lá cây Vông nem (EL3)

Sơ đồ 5: Phân tách phần chiết n-hexan vỏ thân cây Vông nem (EB1)

Sơ đồ 6: Phân tách phần chiết etyl axetat gỗ cây Vông nem (EW1)

MỤC LỤC CÁC PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Phổ 1H-NMR của 1-octacosanol (M)
Phụ lục 2. Phổ 1H-NMR của apigenin (A)
Phụ lục 3. Phổ ESI-MS của vitexin (R)
Phụ lục 4. Phổ 1H-NMR của vitexin (R)
Phụ lục 5. Phổ 13C-NMR và DEPT của vitexin (R)
Phụ lục 6. Phổ ESI-MS của soyasapogenol B (H)
Phụ lục 7. Phổ 1H-NMR của soyasapogenol B (H)
Phụ lục 8. Phổ 13C-NMR và DEPT của soyasapogenol B (H)
Phụ lục 9. Phổ 1H-1H COSY của soyasapogenol B (H)
Phụ lục 10. Phổ HSQC của soyasapogenol B (H)
Phụ lục 11. Phổ HMBC của soyasapogenol B (H)
Phụ lục 12. Phổ ESI-MS của scandenon (T)
Phụ lục 13. Phổ 1H-NMR của scandenon (T)
Phụ lục 14. Phổ 13C-NMR và DEPT của scandenon (T)
Phụ lục 15. Phổ ESI-MS của 6,8-điprenylgenistein (X)
Phụ lục 16. Phổ 1H-NMR của 6,8-điprenylgenistein (X)
Phụ lục 17. Phổ 13C-NMR và DEPT 6,8-điprenylgenistein (X)
Phụ lục 18. Phổ 1H-NMR của S
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